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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH VĨNH LONG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 19/2020/QĐ-UBND Vĩnh Long, ngày  18  tháng  6  năm 2020 

        
  

QUYẾT ĐỊNH 

 Ban hành đơn giá sản phẩm xây dựng  

cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Giá, ngày 20/6/2012; 

Căn cứ Luật Đất đai, ngày 29/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP, ngày 14/11/2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;  

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP, ngày 11/11/2016 về việc sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP, ngày 14/11/2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; 

Căn cứ Nghị định số 38/2019/NĐ-CP, ngày 09/5/2019 của Chính phủ quy 

định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ 

trang; 

Căn cứ Thông tư số 35/2017/TT-BTNMT, ngày 04/10/2017 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ 

liệu đất đai; 

Căn cứ Thông tư số 136/2017/TT-BTC, ngày 22/12/2017 của Bộ Tài 

chính về quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với 

nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.  

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đơn giá sản phẩm xây 

dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long (chưa bao gồm chi 

phí khảo sát lập thiết kế, lập dự toán; chi phí kiểm tra, nghiệm thu; thuế giá 

trị gia tăng), cụ thể: 

1. Đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính: Chi tiết tại Phụ lục 1 kèm 

theo. 

2. Đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai: Chi tiết tại 

Phụ lục 2 kèm theo.  

3. Đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Chi 

tiết tại Phụ lục 3 kèm theo. 

https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-177-2013-nd-cp-huong-dan-luat-gia-34292.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-149-2016-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-177-2013-nd-cp-huong-dan-luat-gia-4aea9.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-177-2013-nd-cp-huong-dan-luat-gia-34292.html
https://vanbanphapluat.co/van-ban-lien-quan?id=72/2018/N%C4%90-CP
https://thukyluat.vn/vb/thong-tu-35-2017-tt-btnmt-dinh-muc-ky-thuat-xay-dung-co-so-du-lieu-dat-dai-4e9c4.html
https://thukyluat.vn/vb/thong-tu-136-2017-tt-btc-kinh-phi-chi-hoat-dong-kinh-te-nhiem-vu-chi-tai-nguyen-moi-truong-51fdb.html


2 

 

4. Đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất: Chi tiết tại Phụ lục 4 kèm theo. 

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng. 

1. Phạm vi đi u ch nh.  

Đơn giá  an h nh kèm theo Quyết định n y được sử dụng làm cơ sở để 

lập, giao dự toán và thanh quyết toán các dự án, nhiệm vụ liên quan đến c ng tác 

xây dựng cơ sở dữ liệu: địa chính  thống kê, kiểm kê đất đai  quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất  giá đất  g i chung l  cơ sở dữ liệu đất đai  sử dụng ngu n 

vốn ngân sách nh  nư c trên địa   n t nh. 

2. Đối tượng áp dụng.  

Các cơ quan nh  nư c, đơn vị sự nghiệp c ng, các tổ chức v  cá nhân có 

liên quan thực hiện c ng việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa   n t nh. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện và hiệu lực thi hành  

1. Giao Sở T i nguyên v  M i trường tổ chức triển khai, hư ng dẫn việc 

thực hiện đơn giá sản phẩm v  phối hợp v i Sở T i chính tổng hợp những khó 

khăn, vư ng mắc báo cáo UBND t nh xem xét, quyết định. 

2. Quyết định n y có hiệu lực thi h nh từ ng y 29/6/2020. 

   Chánh Văn phòng UBND t nh  Giám đốc các Sở: T i nguyên v  M i 

trường, T i chính, Kế hoạch v  Đầu tư; Giám đốc Kho  ạc Nh  nư c t nh Vĩnh 

Long  Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, th nh phố v  Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi h nh quyết định 

này./.  
 

Nơi nhận: 
- Như Đi u 3; 

- Bộ T i nguyên v  M i trường  

- Bộ Tư pháp  Cục Kiểm tra VBQPPL   

- TT. T nh ủy  

- TT. HĐND t nh  

- TT. UBND t nh  

- Đo n Đại  iểu Quốc hội t nh  

- Ủy  an MTTQVN t nh  

- Trung tâm Tin h c - Công báo; 

- Lưu: VT.6.14.05.  

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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